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4. Cấu trúc: 

	· Giờ lý thuyết: 24                                 

· Giờ thực hành: 0                                 

· Giờ tự học: 60
	· Giờ thảo luận: 12
· Giờ báo cáo thực tế: 0


5. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết: Không


Mã HP:

- Học phần học trước: Không


Mã HP: 
- Học phần song hành: Không


Mã HP:

- Điều kiện khác: Không
6. Mục tiêu của học phần

6.1  Mục tiêu chung: 

Trang bị kiến thức cơ bản về Kinh tế Môi trường cho sinh viên. Đồng thời cung cấp các kỹ năng giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên  và biến đổi khí hậu nảy sinh trong quá trình phát trình phát triển kinh tế nói chung và thương mại nói riêng.

6.2  Mục tiêu cụ thể

· Sinh viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về khoa học kinh tế môi trường 
· Sinh viên hình thành kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, dữ liệu về vấn đề môi trường trong các hoạt động kinh tế.

· Sinh viên rèn luyện để có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm và các kỹ năng quản lý vấn đề môi trường trong quá trình tham gia các hoạt động kinh tế.
7. Chuẩn đầu ra của học phần

Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây:

Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO):

- CLO1: Người học có thể mô tả, xác định và trình bày được cách tiếp cận và những nội dung cơ bản về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 
- CLO2 : Người học có thể phân biệt, tổng hợp và xác định được những vấn đề môi trường cơ bản về tài nguyên tự nhiên, đưa ra được các giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tự nhiên.
- CLO3: Nắm chắc các nguyên tắc, bản chất hình thành, đánh giá được ảnh hưởng và vận dụng tốt các giải pháp về kinh tế đối với vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
- CLO4: Nắm chắc được các nguyên tắc, lập kế hoạch, tăng cường triển khai và ứng dụng hiệu quả hoạt động quản lý môi trường  đối với  các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
- CLO5: Người học có trách nhiệm đối với công việc được giao, có thái độ chủ động cập nhật kiến thức, tích cực tham gia hoàn thành nhiệm vụ của tập tập thể, công việc nhóm, đạt được các chuẩn năng lực và thái độ đạt được theo chuẩn đầu ra của chuyên ngành ở mức độ đóng góp trung bình.
8.  Mô tả tóm tắt nội dung học phần

- Tiếng Việt: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế, bản chất kinh tế của ô nhiễm môi trường và tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề quản lý môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ đó, học phần hướng dẫn cho sinh viên những kỹ năng cơ bản của phân tích tác động của phát triển kinh tế đến môi trường và các quy tắc sử dụng tài nguyên tối ưu. Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên những công cụ quản lý môi trường có thể áp dụng ở nhiều lĩnh vực như quản lý Nhà nước, giải quyết các vấn đề môi trường trong sản xuất và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

- Tiếng Anh: This subject provides the fundamental knowledge on the relationship between environmental protection and economic development toward sustainability; issues on environmental management in the context of international joining and economics of environmental pollution and natural resources. Then, it is necessary to supply students with basic skills of economical analysis on environment impacts and how to use natural resources optimally. It also refers main tools on environmental management that could be applied in Government management and in adressing environmental problems of business’s production and trading.
9. Cán bộ giảng dạy học phần

9.1. CBGD cơ hữu:

Ths. Lê Quốc Cường

Ths. Đặng Thị Diệu Thúy
9.2. CBGD kiêm nhiệm: 
9.3. CBGV thỉnh giảng: ThS. Nguyễn Quốc Tiến 

9.4. Chuyên gia thực tế: 

10. Đánh giá học phần

	Thành phần

đánh giá
	Trọng

số
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric
	Liên quan đến CĐR của HP
	Hướng dẫn

đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. Điểm chuyên cần ([image: image2.png]


)  


	0,1
	Chuyên cần
	0,8
	R1
	CLO5
	GV đánh giá mức độ đi học đầy đủ, chuyên cần của SV

	
	
	Ý thức học tập trên lớp
	0,2
	
	CLO5
	GV đánh giá mức độ phát biểu, trao đổi ý kiến của SV liên quan đến bài học và hiệu quả của các đóng góp; mức độ vi phạm kỷ luật của SV trên lớp (vào lớp muộn, gây mất trật tự, không chú ý nghe giảng, không tuân thủ điều hành của GV)

	2. Điểm thực hành ([image: image4.png]


)
	0,3
	
	
	
	
	

	2.1. Điểm kiểm tra (Đkt)
	0,15
	Bài kiểm tra số 1
	0,5
	
	CLO1, CLO2, CLO3
	GV chấm bài kiểm tra

	
	
	Bài kiểm tra số 2
	0,5
	
	CLO1,CLO2, CLO3, CLO4
	

	2.2. Điểm đổi mới phương pháp học tập (Đđm)
	0,15
	Bài thảo luận nhóm
	0,3
	R2
	CLO1,CLO2,CLO3,CLO4,CLO5
	GV đánh giá mức độ đạt yêu cầu về hình thức và nội dung bài thảo luận nhóm

	
	
	Thuyết trình, bảo vệ của nhóm     

             
	0,4
	R3
	CLO1,CLO2,CLO3,CLO4,CLO5
	GV đánh giá phần trình bày slide, khả năng thuyết trình và bảo vệ bài báo cáo 

	
	
	Nhận xét, nêu câu hỏi phản biện của nhóm
	0,2
	R4
	CLO1,CLO2,CLO3,CLO4,CLO5


	Giảng viên đánh giá phần nhận xét thuyết trình, đặt câu hỏi phản biện và sự đóng ngóp, ý kiến cho đề tài thảo luận

	
	
	Điểm nhóm thảo luận lớp học phần tự giá các thành viên trong nhóm
	0,1
	R5
	CLO5
	Các nhóm thảo luận tổ chức họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả chung và việc chấp hành sinh hoạt nhóm của từng thành viên trong nhóm

	3. Điểm thi hết HP ([image: image6.png]


)
	0,6
	Bài thi cuối kỳ: Thi tự luận theo Ngân hàng đề thi
	
	
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	Bộ môn phân công GV chấm bài thi theo quy định


- Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành phần, điểm
thi cuối kỳ và điểm học phần theo quy định của khảo thí. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần sau đó quy đổi sang thang điểm chữ.

 * Ghi chú: 

(1) Điểm học phần được tính theo công thức sau:     Đhp = [image: image8.png]X1k, D,



 


Trong đó: Đhp: Điểm học phần, lấy chính xác đến 1 chữ số thập phân

                             Đi : Điểm thành phần i (i = 1,2,3)

     ki : Trọng số điểm thành phần i (i = 1,2,3)

(2) Điểm thực hành được tính theo công thức sau:     Đth = [image: image10.png]Dkt + Pdm





Trong đó: Đth: Điểm thực hành, lấy chính xác đến 1 chữ số thập phân

                             Đkt: Điểm kiểm tra trung bình các bài kiểm tra 

Đkt = [image: image12.png]L1 bkt
Pkt
i




([image: image14.png]bkt,



: Điểm kiểm tra i; n: Số bài kiểm tra)


     Đđm: Điểm đổi mới phương pháp học tập, lấy chính xác đến 1 chữ số 

   thập phân. 

Điểm đổi mới có thể có nhiều điểm thành phần sẽ được tính như sau:                       Đđm = ( kiĐđmi

(Đđmi: Điểm đổi mới phương pháp học tập thành phần thứ i

ki: Trọng số điểm đổi mới phương pháp học tập thành phần thứ i)

(3) Rubric đánh giá điểm thành phần

	Thành phần

đánh

giá
	Tiêu chí
đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	
	Mức F 

(0-3,9 điểm)
	Mức D 

(4,0-5,4 điểm)
	Mức C

(5,5-6,9 điểm)
	Mức B

(7,0-8,4 điểm)
	Mức A

(8,5-10 điểm)
	

	R1


	Chuyên cần
	Vắng mặt 

trên lớp
trên 40%

(Trường hợp này đồng nghĩa với việc người học không đủ điều kiện dự thi hết học phần)
	Vắng mặt 

trên lớp 

từ trên 30-40%
	Vắng mặt 

trên lớp

từ trên 20-30%
	Vắng mặt 

trên lớp

 từ trên 10-20%
	Vắng mặt 

trên lớp 

từ 0-10%
	0,8

	
	Ý thức

học tập trên lớp
	Không phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học; có rất nhiều vi phạm kỷ luật 
	Hiếm khi phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp không hiệu quả; có nhiều vi phạm kỷ luật 
	Thỉnh thoảng phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp ít khi hiệu quả; thỉnh thoảng vi phạm kỷ luật 
	Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp hiệu quả; hiếm khi vi phạm kỷ luật 
	Tích cực phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp rất hiệu quả; không vi phạm kỷ luật

	0,2

	R2


	Hình thức bài thảo luận nhóm
	Không tuân thủ bố cục chung và yêu cầu của Giảng viên
	Sơ sài, không đủ dung lượng;
	Đủ dung lượng, trình bày rõ ràng
	Rõ ràng, logic
	Rõ ràng, logic, phong phú, đẹp
	0,2

	
	Nội dung bào thảo luận nhóm
	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp yêu cầu
	Hầu như các nội dung không phù hợp yêu cầu, luận giải không rõ ràng
	Một số nội dung chưa phù hợp yêu cầu, chưa luận giải rõ ràng
	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng và dễ hiểu
	Nội dung rất phù hợp yêu cầu, luận giải rất rõ ràng và rất dễ hiểu
	0,8

	R3


	Trình

bày slide


	Không có bài trình bày hoặc Slide quá nhiều lỗi, không tuân thủ yêu cầu của Giảng viên


	Slide trình bày quá sơ sài và ít hình ảnh minh họa


	Slide  trình  bày  với  số lượng phù hợp, lỗi còn khá nhiều,  hình ảnh minh họa chưa rõ ràng 


	Slide trình bày với bố cục logic, rõ ràng,  thỉnh thoảng có lỗi, hình ảnh minh họa tương đối đẹp, thể  hiện  tương đối thành thạo trong trình bày
	Slide trình bày với  bố cục logic, rõ ràng, hầu như không có lỗi, hình ảnh minh họa đẹp, thể hiện thành thạo trong trình bày
	0,5

	
	Thuyết

Trình, bảo vệ đề tài thảo luận


	Không có người trình bày, 

Người  nghe không hiểu; Không trả lời được câu hỏi


	Bài  trình  bày  đầy  đủ; Giọng nói nhỏ; Vượt quá rất nhiều thời gian quy định; chưa có  tương tác với người nghe khi trình bày; Trả lời câu hỏi kém


	Phần trình bày có bố cục rõ ràng; Giọng nói vừa phải, rõ ràng nhưng chưa liền mạch, còn phụ thuộc nhiều vào tài liệu, hơi quá quy định về thời gian trình bày, có tương tác với người nghe ở mức độ thấp; Người nghe có thể hiểu và kịp theo dõi nội dung trình bày; Trả lời câu hỏi trung bình
	Phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Sử dụng các thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. Giọng nói rõ ràng, lưu loát. Thời gian trình bày đúng quy định. Tương tác tốt với người  nghe.  Người  nghe  có  thể hiểu được nội dung trình bày; Trả lời câu hỏi chặt chẽ


	Phần trình bày ngắn gọn. Bố cục rõ ràng. Giọng nói rõ ràng, lưu loát. Thu hút sự chú ý của người nghe, tương tác tốt với người nghe. Người nghe có thể hiểu và theo kịp tất cả nội dung trình bày.  Thời  gian  trình  bày  đúng  quy định; Trả lời câu hỏi sắc sảo, rất chặt chẽ


	0,5

	R4
	Bài nhận xét phản biện
	Không chú ý theo dõi bài thuyết trình, không đưa ra được nhận xét phản biện 
	Bài nhận xét phản biện sơ sài, không đúng yêu cầu
	Bài nhận xét khá đầy đủ, một số nội dung luận giải chưa chặt chẽ
	Bài nhận xét đầy đủ, luận giải tương đối chặt chẽ
	Bài nhận xét rất đầy đủ, sắc sảo, luận giải chặt chẽ
	0,5

	
	Nêu câu hỏi phản biện
	Ý thức tham gia phản biện yếu, không đưa ra được câu hỏi
	Tư duy phản biện kém, hầu hết câu hỏi đặt ra không đúng trọng tâm
	Tư duy phản biện trung bình; Một số câu hỏi đặt ra chưa đúng trọng tâm
	Tư duy phản biện tương đối chặt chẽ; Câu hỏi phản biện khá đúng trọng tâm
	Tư duy phản biện sắc sảo, chặt chẽ; Câu hỏi phản biện rất hay
	0,5

	R5
	Điểm nhóm thảo luận lớp học phần tự giá các thành viên trong nhóm
	Mức độ tham gia sinh hoạt nhóm, tham gia vào việc thảo luận của nhóm, hợp tác với nhóm rất thấp; Không hoàn thành nhiệm vụ được giao
	Mức độ tham gia sinh hoạt nhóm, tham gia vào việc thảo luận của nhóm, hợp tác với nhóm thấp; Hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức thấp
	Mức độ tham gia sinh hoạt nhóm, tham gia vào việc thảo luận của nhóm, hợp tác với nhóm trung bình; Hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức trung bình
	Mức độ tham gia sinh hoạt nhóm, tham gia vào việc thảo luận của nhóm, hợp tác với nhóm tích cực; có đóng góp tương đối hiệu quả; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
	Mức độ tham gia sinh hoạt nhóm, tham gia vào việc thảo luận của nhóm, hợp tác với nhóm rất tích cực; có đóng góp hiệu quả; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
	1.0


11. Danh mục tài liệu tham khảo của học phần

	TT
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	Bài mở đầu: 
1. Tầm quan trọng của vấn đề môi trường hiện nay

2. Giới thiệu môn học Kinh tế Môi trường
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	Chương I: Môi trường và phát triển

1.1. Các khái niệm cơ bản về môi trường và phát triển

1.1.1.  Khái niệm và phân loại môi trường

1.1.2.  Những đặc trưng cơ bản của môi trường

1.1.3. Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

1.2.  Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển

1.2.1.  Nhận thức lạc hậu

1.2.2. Nhận thức hiện đại

1.3.  Các xu hướng bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững

1.3.1.  Tăng trưởng xanh

1.1.1 1.3.2.  Phát triển bền vững
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	Chương II: Các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên nhiên

2.1.  Khái niệm và phân loại tài nguyên

2.1.1.  Khái niệm 

2.1.2.  Phân loại tài nguyên

2.2.  Nguyên tắc sử dụng tài nguyên và môi trường trong phát triển bền vững

2.2.1.  Nguyên tắc sử dụng tài nguyên

2.2.2.  Nguyên tắc sử dụng môi trường

2.3.  Tăng trưởng và khai thác tài nguyên

2.3.1.  Đường cong tăng trưởng tài nguyên

2.3.2  Mức khai thác tài nguyên

           2.3.3. Chi phí và thu nhập của việc khai thác tài nguyên

2.4.  Sự cạn kiệt tài nguyên

2.4.1.  Giới thiệu chung

2.4.2.  Giải pháp mở cửa và sự cạn kiệt tài nguyên 

2.4.3.  Sự tối đa hoá lợi nhuận và sự cạn kiệt tài nguyên

2.4.4.  Nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên

2.5. Quy tắc sử dụng tối ưu tài nguyên


2.5.1. Quy tắc sử dụng tối ưu tài nguyên tái tạo


2.5.2. Quy tắc sử dụng tối ưu tài nguyên không tái tạo
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	Chương III: Các vấn đề kinh tế về ô nhiễm  môi trường

3.1. Các chức năng của môi trường 

           3.1.1. Cung cấp nguyên nhiên liệu cho hoạt động sản xuất

          3.1.2. Chứa đựng chất thải của nền kinh tế

          3.1.3. Cung cấp độ thỏa dụng cho con người

          3.1.4. Cung cấp thông tin 

3.2. Tác hại của chất gây ô nhiễm

          3.2.1. Tác động tiêu cực đến sức khỏe con người

          3.2.2. Tác động tiêu cực tới hoạt động kinh tế

3.3.  Các vấn đề ngoại ứng liên quan tới môi trường

3.3.1.  Khái niệm và phân loại ngoại ứng

3.3.2.  Ngoại ứng và sự vô hiệu quả kinh tế

3.3.3.  Ngoại ứng tối ưu và ô nhiễm tối ưu

3.4.  Giải pháp đối với các vấn đề kinh tế về ô nhiễm môi trường 

3.4.1.  Khả năng thoả thuận thông qua thị trường về ngoại ứng

3.4.2.  Thuế ô nhiễm

3.4.3.  Chi phí giảm bớt ô nhiễm

3.4.4.  Tiêu chuẩn môi trường

3.4.5.  Tiền trợ cấp giảm bớt ô nhiễm

3.4.6.  Giấy phép thải có thể chuyển nhượng
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	Chương IV: Quản lý môi trường

4.1 Tổng quan về quản lý môi trường 

4.1.1. Mục đích của quản lý môi trường


4.1.2. Tầm quan trọng của quản lý môi trường 

           4.1.3. Nội dung và chức năng của quản lý môi trường

4.2. Các hệ thống quản lý môi trường ở Việt Nam

           4.2.1.  Hệ thống quản lý môi trường của Nhà nước

           4.2.2.  Hệ thống quản lý môi trường của Doanh nghiệp

           4.2.3.  Hệ thống quản lý môi trường của Cộng đồng

4.3.  Các vấn đề quản lý môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế

4.3.1. Vấn đề môi trường trong các quy định và hiệp ước của tổ chức thương mại thế giới 

            4.3.2. Tác động của vấn đề quản lý môi trường trong kinh doanh quốc tế tới hoạt động của doanh nghiệp

4.3.3. Các giải pháp dành cho doanh nghiệp

4.4. Các công cụ quản lý môi trường

           4.4.1. Công cụ mệnh lệnh và kiểm soát


           4.4.2. Công cụ kinh tế

           4.4.3. Công cụ giáo dục và truyền thông

           4.4.4. Công cụ khoa học kỹ thuật
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Lưu ý:

1.  Hướng dẫn thực hiện chương trình học phần:

2. Hướng dẫn thực hiện giờ thảo luận:

- Trong 12 giờ thảo luận có 6 giờ dự giảng thảo luận trên lớp và 6 giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến. Giảng viên có thể lựa chọn phương tiện hướng dẫn phù hợp điều kiện thực tế.

3. Quá trình tổ chức giảng dạy, đánh giá học phần được triển khai theo hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Thương mại về tổ chức đào tạo và khảo thí.

Ngày     tháng     năm 2020

     TRƯỞNG KHOA

                                  TRƯỞNG BỘ MÔN
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)
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